








No.515 振込口座確認票

No.515 Phiếu xác nhận chuyển tiền qua tài khoản
〔太枠内を記入してください。Hãy ghi vào trong ô〕

児童生徒名Tên học sinh 学校名Tên trường 生年月日Ngày tháng năm sinh 学籍番号Số học bạ
学校徴収金口座

Tài khoản thu tiền ở
trường

学校Trường H ・ R　　　　　　年Năm　 　月tháng 　　日ngày
同じGiống　・　異なる

Khác

学校Trường H ・ R　　　　　　年Năm　 　月tháng 　　日ngày
同じGiống　・　異なる

Khác

学校Trường H ・ R　　　　　　年Năm　 　月tháng 　　日ngày
同じGiống　・　異なる

Khác

学校Trường H ・ R　　　　　　年Năm　 　月tháng 　　日ngày
同じGiống　・　異なる

Khác

学校Trường H ・ R　　　　　　年Năm　 　月tháng 　　日ngày
同じGiống　・　異なる

Khác

のりづけ

【市教委　管理番号　Số quản lý hội ủy viên giáo dục   　　　　　　　　　】

申請者名 Tên người đăng ký

【学校記入欄】

就学援助振込先口座の金融機関・口座番号・口座名義人が分かる通帳・キャッシュカード等の写しを貼り付けてください。Hãy dán bản photo tài khoản ngân hàng ・số tài khoản ngân hàng ・thẻ ngân hàng để biết tên tài khoản・　thẻ ATM nhận hỗ trợ học tập

Lề dán hồ trang copy tài khoản
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Ví dụ cách ghi

Lề dán hồ trang copy tài khoản


